
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 223402 Trần Thị Thuý An 12/01/2004 Đồng Tháp DH22DUO01

2 203625 Cao Nguyễn Ánh Bình 27/11/2002 Đồng Tháp DH20YKH04

3 209974 Nguyễn Lý Hải Cường 16/06/2002 Sóc Trăng DH20YKH04

4 2010069 Trần Diệu Đang 28/11/2002 Bạc Liêu DH20YKH05

5 209736 Lai Trịnh Bảo Gia 02/01/1993 Sóc Trăng DH20YKH04

6 2010055 Lý Phạm Hồng Hà 23/06/2002 Kiên Giang DH20YKH05

7 203650 Lê Thị Kim Hân 30/11/2002 Cần Thơ DH20YKH04

8 225076 Trần Văn Hảo 19/04/2004 Cà Mau DH22OTO05

9 209732 Lê Công Hậu 29/08/2002 An Giang DH20YKH04

10 222529 Trần Thị Bé Hiền 23/12/2004 Kiên Giang DH22DUO01

11 223063 Dương Nguyễn Kim Hoàng 26/04/2004 An Giang DH22DUO01

12 2010156 Nguyễn Hòa Hộp 03/10/2002 Cà Mau DH20YKH05

13 2010200 Phan Lập Hưng 16/06/2002 An Giang DH20YKH05

14 203864 Phan Nguyễn Vĩnh Hưng 17/08/2002 Sóc Trăng DH20XDU01

15 203678 Lê Thị Mỹ Hương 10/05/2002 Bến Tre DH20YKH04

16 209725 Mai Duy Khánh 15/10/2002 Vĩnh Long DH20YKH04

17 2010250 Nguyễn Quốc Khánh 09/06/1998 Kiên Giang DH20YKH05

18 2010322 Nguyễn Trần Phương Linh 11/12/2002 Bạc Liêu DH20YKH05

19 203806 Vũ Đức Lộc 24/11/2002 Bạc Liêu DH20YKH04

20 203862 Nguyễn Văn Mến 30/01/2002 Vĩnh Long DH20YKH04

21 2010310 Trần Trung Nam 25/10/2002 Cần Thơ DH20YKH05

22 223261 Từ Thị Thảo Ngân 14/09/2004 Cà Mau DH22LOG02

23 221984 Nguyễn Bội Ngọc 04/11/2004 Cà Mau DH22DUO01
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24 223555 Nguyễn Thị Kim Ngọc 08/09/2004 Đồng Tháp DH22DUO01

25 2010193 Vũ Thị Mỹ Ngọc 28/02/2002 An Giang DH20YKH05

26 2010170 Lê Nhất Phàm 23/02/1997 Đồng Tháp DH20YKH05

27 203338 Mai Tấn Phát 20/05/2002 Bà Rịa-Vũng Tàu DH20YKH03

28 223264 Trần Hải Quang 30/11/2003 Cà Mau DH22LOG02

29 202702 Trần Quốc Sách 13/08/2002 Cà Mau DH20OTO08

30 2010037 Nguyễn Phương Thảo 21/09/2002 Ninh Bình DH20YKH05

31 203824 Đỗ Thị Minh Thư 23/11/2002 Bạc Liêu DH20YKH04

32 201815 Nguyễn Thành Thức 10/06/2002 Vĩnh Long DH20OTO02

33 225610 Trần Thái Hàn Thuyên 20/11/2004 Cà Mau DH22DUO01

34 225962 Phạm Thị Ngọc Trâm 19/05/2004 Trà Vinh DH22XET04

35 2010045 Nguyễn Hoàng Nhã Trân 19/10/2002 An Giang DH20YKH05

36 2010216 Phan Thị Diễm Trang 30/08/2002 Đồng Tháp DH20YKH05

37 221281 Lâm Mỹ Tươi 28/02/2004 Kiên Giang DH22LOG02

38 203586 Đỗ Dương Tường 29/08/2002 An Giang DH20YKH04

39 203856 Nguyễn Ngọc Tường Vi 31/12/2002 Bình Phước DH20YKH04

40 213194 Lê Nguyễn Khánh Vy 08/12/2003 Cà Mau DH21KTO02
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